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BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP VÀ

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010
I. TÌNH HÌNH CHUNG 
Trong 6 tháng đầu năm 2010, tình hình kinh tế - xã hội nước ta nói chung và của ngành Công Thương nói riêng vẫn còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, sự nỗ lực của các cấp Bộ, ngành trong việc triển khai thực hiện đồng bộ và quyết liệt các giải pháp , nền kinh tế nước ta tiếp tục giữ được sự ổn định và có chuyển biến tích cực. Các cân đối kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định. Xuất khẩu tiếp tục tăng; lạm phát được kiềm chế theo hướng tích cực. 
 Tốc độ tăng GDP 6 tháng đầu năm 2010 ước đạt 6,16% (cùng kỳ tăng 3,87%), trong đó công nghiệp và xây dựng tăng 6,5%; dịch vụ tăng khoảng 7,05%; nông lâm ngư nghiệp và thủy sản tăng 3,31%. Tốc độ tăng trưởng thương mại nội địa đạt mức cao, tăng 26,7%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,78% so với tháng 12 năm 2009; kim ngạch xuất khẩu tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2009.
II. HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP
1. Giá trị sản xuất công nghiệp 
Giá trị sản xuất công nghiệp tháng 6 ước đạt 66,15 nghìn tỷ đồng (giá cố định năm 1994), tăng 3% so với tháng 5 và tăng 14,6% so với cùng kỳ năm 2009. Tính chung 6 tháng đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 366,11 nghìn tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Diễn biến về giá trị sản xuất công nghiệp các tháng trong 6 tháng đầu năm 2006 - 2010 được thể hiện qua Biểu đồ 1.

Biểu đồ 1. Giá trị sản xuất công nghiệp 
trong 6 tháng đầu năm 2006 - 2010
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Xét theo thành phần kinh tế, đóng góp lớn vào sự tăng trưởng của sản xuất công nghiệp là khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, với mức tăng trưởng cao nhất là 17,0%; tiếp theo là khu vực kinh tế ngoài nhà nước với mức tăng 12,6%. Riêng khu vực kinh tế nhà nước đạt mức tăng 9,5%, trong đó, khu vực kinh tế nhà nước trung ương tăng 12,7%, khu vực kinh tế nhà nước địa phương giảm 3,3% (Phụ lục 1).

Xét theo địa phương, có 10/14 tỉnh, thành phố công nghiệp trọng điểm có giá trị sản xuất công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ và cao hơn mức tăng chung của toàn ngành  như : Vĩnh Phúc tăng 39,6% (trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 46,2%); Phú Thọ tăng 23,0%;  Bình Dương tăng 19,0%; Thanh Hoá tăng 18,9%; Hải Dương tăng 18,5% (trong đó, khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng 48,2%); Đồng Nai tăng 17,4%; Đà Năng tăng 17,1%; Quảng Ninh tăng 16,6%; Hải Phòng tăng 14,2%; Hà Nội tăng 13,9%. Số tỉnh, thành phố còn lại có mức tăng trưởng thấp hơn so với toàn ngành là Thành phố Hồ Chí Minh tăng 13,7%, Khánh Hoà tăng 8,5%, Bà Rịa -Vũng Tàu tăng 10,4% (do dầu thô khai thác giảm) (Phụ lục 2). Xét theo các vùng kinh tế - xã hội, theo tổng hợp báo cáo của các Sở Công Thương có kết quả như sau : 

- Vùng Đông Bắc tăng 18%, trong đó Bắc Kạn tăng 44,4%, Bắc Giang tăng 29,1%, Hà Giang tăng 24,6%, Thái Nguyên tăng 15,5%- Vùng Tây Bắc tăng 30,2%, trong đó Sơn La tăng 50,2%, Lai Châu tăng 18,6%, Điện Biên tăng 17,3%- Vùng đồng bằng sông Hồng tăng 21%, trong đó Bắc Ninh tăng 81%, Vĩnh Phúc tăng 38,2%, Thái Bình tăng 31,8%, Hà Nam tăng 21,6%, Hải Dương tăng 18,5%, Hải Phòng tăng 14,2%, Hà Nội tăng 13,9%
- Vùng Bắc Trung Bộ tăng 15,1%, trong đó Thanh Hoá tăng 18,9%, Quảng Bình tăng 15% 
- Vùng duyên hải Nam Trung Bộ tăng 42,8%, trong đó Quảng Ngãi tăng gấp 4 lần, Quảng Nam tăng 26,6%, Đà Nẵng tăng 18,5%, Phú Yên tăng 14,5%
- Vùng Tây Nguyên tăng 15,2%, trong đó Đăk Nông tăng 29,4% 

- Vùng Đông Nam Bộ tăng 14,8%, trong đó Ninh Thuận tăng 27,6%, Bình Dương tăng 15,9%, Tp Hồ Chí Minh tăng 13,7% 

- Vùng Tây Nam Bộ tăng 18,8, trong đó Hậu Giang tăng 31,7%, Cà Mau tăng 22,7%, Tiền Giang tăng 20,3%, Long An tăng 19,9%, Vĩnh Long tăng 19,1%, Cần Thơ tăng 17,6% 


Các Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Bộ, những đơn vị đạt giá trị sản xuất công nghiệp lớn và có tốc độ tăng trưởng cao gồm: Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tăng 16,1%); Tập đoàn Công nghiệp Hoá chất Việt Nam (tăng 15,4%); Tổng công ty CP Bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (tăng 25,9%; Tổng công ty CP Bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (tăng 14,8%); Tổng công ty Thiết bị điện (tăng 19,7%); Tổng công ty Giấy Việt Nam (29,3%), v.v… Tuy nhiên, còn nhiều đơn vị tăng thấp hơn mức tăng chung của ngành hoặc giảm so với cùng kỳ, như Tập đoàn CN than và khoáng sản tăng 9,9%, Tập đoàn Dệt may Việt Nam tăng 8,5%, Tập đoàn dầu khí tăng 10,6%, TCT Máy và Thiết bị công nghiệp bằng 86,9% (Phụ lục 1).
Về sản phẩm, mặc dù có nhiều sản phẩm là tư liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm 2009 và cao hơn mức tăng trưởng chung của toàn ngành như: điện thương phẩm tăng 16,1%, khí đốt tăng 16,5%, khí hoá lỏng tăng 94,4%, tủ lạnh, tủ đá tăng 23,1%, giấy bìa tăng 13,2%, xà phòng bột giặt tăng 18,5%, bia các loại tăng 16,6%, sữa bột tăng 39,4%,v.v…  Tình hình thiếu điện trong mùa khô đến nay chưa chấm dứt. Bên cạnh đó, vẫn còn một số sản phẩm tăng trưởng âm so với cùng kỳ như: dầu thô khai thác giảm 16,1%; phân đạm ure giảm 1,9%, phân NPK giảm 7,8%... (Phụ lục 3).

2. Một số tình hình của các ngành

(Xem Phụ lục 11).


III. HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

1. Xuất khẩu hàng hoá

1.1. Về quy mô và tốc độ tăng: Tổng kim ngạch xuất khẩu (KNXK) tháng 6 ước đạt 6 tỷ USD, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm 2009 nhưng giảm 4,9% so với tháng 5 (chủ yếu do tái xuất vàng giảm). 

Tính chung 6 tháng đầu năm, KNXK ước đạt 32,12 tỉ USD (bằng 53 % mục tiêu KNXK do Chính phủ giao), tăng 15,7% so với cùng kỳ năm 2009 tương đương với 4,37 tỷ USD;  trong đó khu vực doanh nghiệp 100% vốn trong nước ước đạt 14,9 tỷ USD, chiếm 46,5% tổng KNXK của cả nước, tăng 5,7%; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 17,2 tỷ USD, chiếm 53,5% tổng KNXK của cả nước, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2009 (Phụ lục 4)
Như vậy, KNXK bình quân trong 6 tháng đầu năm ước đạt 5,35 tỷ USD/tháng, mức cao nhất từ trước tới nay, cao hơn với mức bình quân 6 tháng đầu năm 2008 là năm có đột biến về thị trường và giá hàng hoá thế giới  là 0,23 tỷ USD.
1.2. Về nhóm hàng xuất khẩu

- Nhóm hàng nông lâm thủy sản ước đạt 6,6 tỷ USD, chiếm 20,5% trong tổng KNXK (cùng kỳ năm 2009 chiếm 22%). Nguyên nhân do lượng xuất khẩu của nhiều mặt hàng giảm, như: sắn và các sản phẩm từ sắn giảm 51,4%, cà phê giảm 11,8%, cao su giảm 6,2%, gạo giảm 4,9% . 
- Nhóm nhiên liệu và khoáng sản ước đạt 4 tỷ USD, giảm 5,6% so với cùng kỳ năm 2009, chiếm 12,4% (cùng kỳ 2009 là 15,4%). Trừ nhóm hàng quặng và khoáng sản khác có lượng xuất khẩu tăng 54,9%, còn lại lượng XK của các mặt hàng như: dầu thô, than đá và tái xuất xăng đều giảm tương ứng là 46,3%, 22% và 15,8%. Do vậy, mặc dù giá xuất khẩu tăng khá nhưng vẫn không bù đắp được. 
 - Nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt 21,47 tỷ USD, chiếm 66,8%, tăng 23,7%. Hầu hết các mặt hàng của nhóm đều tăng trưởng khá, trong đó, những mặt hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, sản phẩm gỗ, hàng dệt và may mặc, sản phẩm chất dẻo có mức tăng  lần lượt là: 31,4%, 32,5%, 17,2%, 25,2%. Ngoài ra còn một số mặt hàng khác cũng tăng mạnh là hoá chất tăng 248,7%, sắt thép tăng 243,6%, sản phẩm từ cao su tăng 92%, dây điện và cáp điện tăng 86,9% đã đóng góp lớn vào kim ngạch cũng như tốc độ tăng trong 6 tháng đầu năm.
1.3. Về giá xuất khẩu: Do sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, nên giá hàng hoá có xu hướng tăng dần qua các tháng, làm cho mức giá bình quân của 6 tháng năm nay cao hơn cùng kỳ. Nhóm hàng nông lâm, thuỷ sản do giá xuất khẩu tăng đã làm tăng KNXK lên 473,4 triệu USD; nhóm hàng khoáng sản, mặc dù lượng giảm mạnh, nhưng do giá xuất khẩu tăng đã làm tăng KNXK lên 1,15 tỷ USD. Tính chung 2 nhóm hàng, giá xuất khẩu tăng đã đóng góp tăng KNXK khoảng 1,63 tỷ USD.

1.4. Về thị trường xuất khẩu: Trừ thị trường Châu Âu có mức tăng trưởng âm chỉ bằng 89,7% so với cùng kỳ (do tái xuất vàng sang Thuỵ Sỹ giảm), các thị trường khác dự kiến đều tăng cao: Châu Á tăng 33,8%, Châu Đại dương tăng 33,9%, Châu Mỹ tăng 21,2%; Châu Phi tăng 6,2% (Phụ lục 5).
2. Về nhập khẩu hàng hoá: Tổng kim ngạch nhập khẩu (KNNK) hàng hoá tháng 6 ước đạt 7,2 tỷ USD, tăng nhẹ so với tháng 5 và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm 2009.

Tính chung 6 tháng đầu năm, KNNK ước đạt 38,85 tỷ USD tăng 29,4% so với cùng kỳ năm 2009, trong đó của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 16,14 tỷ USD, tăng 48,9% chiếm tỷ trọng 41,5% tổng KNNK cả nước; của các doanh nghiệp 100% vốn trong nước đạt 22,7 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 58,5% tổng KNNK cả nước, tăng 18,3% so với cùng kỳ năm 2009 (Phụ lục 6).
Phân theo nhóm hàng cho thấy, nhóm hàng cần nhập khẩu chiếm tỷ trọng 82% tổng KNNK, tăng 27,4% so với cùng kỳ; nhóm hàng cần kiểm soát tăng cao nhất 56,9% và chiếm tỷ trọng 11,4%; nhóm hàng cần hạn chế nhập khẩu, chiếm tỷ trọng 6,61% và tăng 16,7%. Nhiều mặt hàng là nguyên liệu phục vụ sản xuất có mức tăng cao như bông tăng 40,2%, cao su các loại tăng 77,5%... (bổ sung thêm mặt hàng và phân tích thêm so với KH nhập khẩu năm) kể cả những mặt hàng thuộc nhóm cần hạn chế nhập khẩu cũng tăng như ô tô nguyên chiếc, linh kiện ôtô.
Về thị trường nhập khẩu, KNNK từ Châu Á vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất là 78,6% trong tổng KNNK cả nước, trong đó, từ ASEAN chiếm hơn 19,8%, các nước Đông Á chiếm 53,8%, riêng Trung Quốc chiếm hơn 23% (Phụ lục 7).
3. Về cán cân thương mại: Nhập siêu tháng 6 ở mức 1,2 tỷ USD, bằng 20% KNXK. Tính chung 6 tháng đầu năm ước nhập siêu 6,7 tỷ, bằng 20,9% KNXK.

4. Thị trường trong nước

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội:

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ xã hội tháng 6/2010 ước đạt 127,543 nghìn tỷ đồng tăng 1,1% so với tháng 5/2010, tính chung 6 tháng đầu năm  ước đạt 747,4 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7% so với cùng kỳ năm 2009. Xét theo loại hình kinh tế, kinh tế Nhà nước có mức tăng trưởng cao nhất 44,9%, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 41,1%; kinh tế ngoài Nhà nước tăng 24,4% so với cùng kỳ. Xét theo ngành kinh tế, ngành Thương nghiệp tăng 27,6%; ngành Du lịch dịch vụ tăng 24,8%; ngành Khách sạn, nhà hàng tăng 22,1% so với cùng kỳ. 

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng:

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng nhẹ ở mức 0,22% so với tháng 5. Một số nhóm hàng như thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, đồ uống và thuốc lá, thiết bị đồ dùng gia đình, giải trí và du lịch tiếp tục tăng giá trong khoảng từ 0,33% - 0,71%; nhóm bưu chính viễn thông sau thời gian dài liên tục giảm giá đã bắt đầu tăng trở lại, tăng 0,49%; nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng hầu như không tăng; do giá dầu giảm nên nhóm giao thông vận tải đã bắt đầu giảm giá, giảm 0,71% so với tháng 5.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 4,78% so với tháng 12 năm 2009, tính chung 6 tháng đầu năm 2010 chỉ số giá tiêu dùng tăng 8,75% so với 6 tháng năm 2009.

4.3. Cung - cầu một số mặt hàng thiết yếu:

Nhìn chung, cung - cầu các mặt hàng thiết yếu trong 6 tháng đầu năm tiếp tục được đảm bảo, hàng hoá phong phú, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của xã hội. Nguồn cung các mặt hàng như vật liệu xây dựng (thép, xi măng) do ảnh hưởng từ việc tiết giảm điện nên mức sản xuất có tháng phải chững lại. Tuy nhiên, do lượng tồn kho trong lưu thông còn nhiều và nhu cầu trong nước chưa tăng mạnh nên vẫn đủ cung cấp cho các công trình xây dựng. Các mặt hàng khác như lương thực, muối, phân bón nguồn cung rất dồi dào, tuy nhiên nhu cầu chững lại, do xuất khẩu chưa tăng mạnh đối với lương thực và do thời tiết không thuận lợi (khô hạn, nước bị xâm mặn..) đối với phân bón.  

Cung - cầu một số mặt hàng thiết yếu cụ thể xin xem Phụ lục 12.

IV. Hoạt động đầu tư


1. Hoạt động đầu tư trong nước

 Tổng vốn đầu tư xây dựng ước 6 tháng năm 2010 của các Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty và các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Công Thương thực hiện 81.667,9 tỷ đồng bằng 36,5 % kế hoạch năm (tăng 40,3% về giá trị so với thực hiện cùng kỳ), trong đó: các Tập đoàn và Tổng công ty thực hiện 81.531,4 tỷ đồng và bằng 36,5 % kế hoạch năm; khối hành chính sự nghiệp thực hiện 136,5 tỷ đồng bằng 38 % kế hoạch năm (Phụ lục 10). 

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư của các ngành xin xem Phụ lục 13. 

2. Hoạt động đầu tư nước ngoài

  
2.1. Tình hình chung: Trong 6 tháng đầu năm cả nước có 438 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (GCNĐT) với tổng vốn đăng ký 7,9 tỷ USD, tăng 43% so với cùng kỳ 2009. 
Trong đó, có 121 dự án đăng ký tăng vốn với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 525 triệu USD, bằng 10,7% so với cùng kỳ năm 2009.Tính chung cả cấp mới và tăng vốn, trong 6 tháng đầu năm mới đạt  8,43 tỷ USD, bằng 80,9% so với cùng kỳ 2009.


Theo lĩnh vực đầu tư: Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư với 164 dự án, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm 2,87 tỷ USD, chiếm 34% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng. Với 3 dự án đầu tư được cấp phép nhưng lĩnh vực sản xuất, phân phối điện, khí, nước đứng thứ 2 với tổng vốn đầu tư đăng ký khá cao 2,2 tỷ USD, chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư đăng ký trong 6 tháng đầu năm. Kinh doanh bất động sản đứng thứ 3 với 1,78 tỷ USD vốn cấp mới và tăng thêm, chiếm 21,2% tổng vốn đầu tư đăng ký, trong đó, cấp mới chiếm tỷ lệ lớn (12 dự án với tổng vốn đầu tư là 1,75 tỷ USD). 

Theo đối tác đầu tư: Trong 6 tháng đầu năm, có 39 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Các nhà đầu tư lớn là Hà Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản.


Theo địa bàn đầu tư: Bà Rịa - Vũng Tàu là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất trong 6 tháng đầu năm, tiếp theo là Quảng Ninh, TP Hồ Chí Minh, Nghệ An.


2.2. Đầu tư vào lĩnh vực mua bán hàng hoá (xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối):

Trong 6 tháng đầu năm, có hơn 300 dự án FDI đầu tư vào mua bán hàng hoá thuộc lĩnh vực thẩm tra của Bộ Công Thương, trong đó có gần 120 dự án đáp ứng được các quy định pháp luật có liên quan. Nhìn chung, hầu hết các dự án đều là dự án nguồn vốn nhỏ, chủ yếu đầu tư vào lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu và phân phối máy móc, nguyên vật liệu cho hoạt động sản xuất (chiếm gần 70% tổng số dự án).



2.3. Nhượng quyền thương mại:

Trong 6 tháng đầu năm chỉ có 06 thương nhân nước ngoài đăng ký hoạt động nhượng quyền tại Việt Nam, chủ yếu vào lĩnh vực kinh doanh bán lẻ hàng tiêu dùng và nhà hàng ăn uống, thức ăn nhanh.













